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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012;


Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

Phương án 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
Nghị định này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, và quản lý nhà nước về công tác pháp chế.
Phương án 2: Giữ nguyên quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
2. Bổ sung khoản 1a Điều 2 như sau:

Phương án 1: Bổ sung khoản 1a Điều 2 như sau:

“1a. Tổ chức pháp chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.”
Phương án 2: Giữ nguyên quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
3. Bổ sung khoản 1a Điều 3 như sau: 

“1a. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;
c) Cho ý kiến nội dung quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang Bộ hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng; thẩm định về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
d) Đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị có liên quan;
 đ) Tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân;
g) Giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;


h) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các đơn vị có liên quan;
i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ xây dựng báo cáo 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.”
4. Sửa đổi tiêu đề của khoản 2 Điều 3 như sau: “Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật”. 
5. Bổ sung khoản 2a Điều 3 như sau:

“2a. Về công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành, văn bản liên tịch do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo theo quy định của pháp luật về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp hướng dẫn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

d) Chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện;

đ) Chủ trì với các đơn vị có liên quan cập nhật văn bản hợp nhất trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và phối hợp với các đơn vị có liên quan đăng tải văn bản hợp nhất trên công báo, cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời kiến nghị xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị đến cơ quan thực hiện việc hợp nhất để kịp thời xử lý trong trường hợp phát hiện có sai sót trong văn bản hợp nhất;
g) Chủ trì xây dựng chế độ báo cáo kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ.”
6. Bổ sung khoản 2b Điều 3 như sau: 

“2b. Về công tác pháp điển quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị xây dựng đề mục trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

 c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật theo đề mục; 

d) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện pháp điển trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

đ) Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc pháp điển do các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo hàng năm kết quả về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.”
7. Bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 3. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản; tổ chức và quản lý đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Đề xuất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền;
g) Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi toàn quốc.”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:

“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt với nội dung và hình thức phù hợp;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo bằng hình thức phù hợp;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các trường, cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề; bố trí chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật;
đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thông tin, phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bộ, cơ quan ngang Bộ;
h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ về công tác theo dõi thi hành pháp luật; hàng tháng xây dựng báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.”
11. Bổ sung khoản 5a Điều 3 như sau: 

“5a. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên                                                                                                                                       quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền xử phạt của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo sự phân công của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
d) Chủ trì, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
đ) Chủ trì, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Chủ trì, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xây dựng báo cáo 6 tháng và hàng năm về tình hình xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Bộ Tư pháp.”
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:
 “a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi,  kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ 6 tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.”
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp hàng năm trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức việc xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
d) Chủ trì tiếp nhận đề nghị và giải đáp cho doanh nghiệp về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong trường hợp việc giải đáp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp;
đ) Chủ trì với các đơn vị có liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan với xây dựng báo cáo hàng năm về việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Bộ Tư pháp để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp.”
14. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau: 
 “Chủ trì hoặc phối hợp với tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các đơn vị liên quan của cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.”
15. Bổ sung khoản 1a Điều 5 như sau: 

 “1a. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
Giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu.”
16. Sửa đổi tiêu đề khoản 2 Điều 5 như sau: “Về công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”.
17. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5 như sau: 

“c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu.”
18. Bổ sung điểm c, điểm d, điểm đ khoản 4 Điều 5 như sau:

“c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Tổng cục, Cục; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị của Tổng cục, Cục trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Tổng cục, Cục”.
19. Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e khoản 5 Điều 5 như sau:

“d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật.”
 20. Bổ sung khoản 5a Điều 5 như sau:

“5a. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước chuyên sâu của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện việc thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền xử phạt của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;
d) Chủ trì, phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
đ) Chủ trì, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương  của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
e) Chủ trì, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng xây dựng báo cáo 6 tháng và hàng năm về tình hình xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.”
21. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 như sau: 
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả quy định của pháp luật; cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý nhà nước chuyên sâu của Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương  của Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước chuyên sâu;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ 6 tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước chuyên sâu trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét, quyết định gửi Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp.”
22. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 5 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp hàng năm trong phạm vi quản lý nhà nước chuyên sâu của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ cơ quan ngang Bộ và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu; 
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện việc giải đáp cho doanh nghiệp về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu của Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ cơ quan ngang Bộ trong trường hợp việc giải đáp của cơ quan chuyên môn ở địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;
d) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng báo cáo hàng năm về việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.”
23.  Bổ sung khoản 1a Điều 6 như sau: 

“1a. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của cơ quan chuyên môn;
d) Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng báo cáo 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương của cơ quan chuyên môn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương của cơ quan chuyên môn;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Tư pháp hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hàng năm tổng hợp kết quả về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng báo cáo chung của cơ quan chuyên môn, trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.”
25. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan chuyên môn; 
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.”
26. Bổ sung điểm đ, điểm e khoản 4 Điều 6 như sau:
“đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan;
e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương”.
27. Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e  khoản 5 Điều 6 như sau:
 “d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương, trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.”
28. Bổ sung khoản 5a Điều 6 như sau:

“5a. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phối hợp Sở Tư pháp phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
d) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
đ) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương, trình Thủ trưởng cơ quan gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.” 
29. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương về công tác bồi thường của Nhà nước; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị thuộc cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện giải quyết bồi thường;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc giải quyết bồi thường;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc giải quyết bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường; 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ 6 tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương của cơ quan chuyên môn, trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
30. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp nhận, giải đáp về pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương của cơ quan chuyên môn;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo hàng năm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương.”
31. Bổ sung Điều 6a như sau:
Phương án 1: Bổ sung Điều 6a như sau:
“Điều 6a. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Thủ trưởng đơn vị xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của đơn vị, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan thường xuyên rà soát,  hệ thống hóa văn bản nội bộ của đơn vị và đề xuất, tư vấn và giúp lãnh đạo đơn vị sửa đổi, bổ sung các văn bản hành của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của đơn vị soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan giúp Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức xin ý kiến;

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập;

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

g) Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận có liên quan giúp Thủ trưởng đơn vị tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị; tham gia tố tụng hặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của đơn vị để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập;
i) Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, gửi tổ chức pháp chế của cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp;
k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập giao và theo quy định của pháp luật.”.
Phương án 2: Không bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập.
32.Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau: 

“Bộ, cơ quan ngang Bộ có Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương.

Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Bộ Tư pháp.”
 33. Bổ sung Điều 9a như sau:

Phương án 1: Bổ sung Điều 9a như sau:
“Điều 9a. Tổ chức pháp chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập

“Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
Tổ chức pháp chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương chịu sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tổ chức pháp chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương chịu sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong tác pháp chế của tổ chức pháp chế của cơ quan chủ quản cấp trên.”
Phương án 2: Không quy định về tổ chức của tổ chức pháp chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

34. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 như sau: 

Phương án 1: Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 như sau:
“a) Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương, có trình độ cử nhân luật trở lên. 
Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương, có trình độ cử nhân luật trở lên, trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật thì phải có trình độ cử nhân chuyên ngành và có thời gian ít nhất ba năm làm công tác pháp luật. 

Viên chức pháp chế quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         định này là viên chức có chức danh nghề nghiệp, có trình độ cử nhân luật trở lên, trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật thì phải có trình độ cử nhân chuyên ngành và có thời gian ít nhất ba năm làm công tác pháp luật. 
b) Người đứng đầu tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất năm năm làm công tác pháp luật.
Người đứng đầu tổ chức pháp chế ở các cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất ba năm làm công tác pháp luật.”
Phương án 2: Giữ nguyên quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
35. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 15 như sau:
 “Rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế, công chức thực hiện công tác pháp chế trong tổng số biên chế công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với chức năng và bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của tổ chức pháp chế”.
36. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau: 
Phương án 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:
“2. Đối với những người hiện đang làm công tác pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mà chưa có trình độ cử nhân luật thì phải tham gia chương trình đào tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chức.

Sau năm năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, người làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật.”
Phương án 2: Giữ nguyên quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
Điều 2. Thay thế cụm từ “Vụ Pháp chế” bằng cụm từ  “Vụ, Cục Pháp chế hoặc tương đương” tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 5; điểm a khoản  2 Điều 5; khoản 3 Điều 5; điểm b, khoản 4 Điều 5; điểm c khoản 5 Điều 5; khoản 7 Điều 5; khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 10.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2015. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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